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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG

TRUONG C
AO D

ANG N
GHE X

AY D
UNG



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

 

          Giáo trình thiết bị may được biên soạn nhằm mục đích phụ vụ công tác giảng 

day, tài liệu học tập cho học sinh sinh viên hệ Trung cấp. 

Tài liệu này trình bày phân tích cấu tạo các dạng mũi may và một số thiết bị 

may công nghiệp, nhằm mục đích trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về thiết bị 

may công nghiệp, trên cơ sở này học viên của nhà trường có thể vận dụng sáng tạo 

vào trong thực tế sản xuất của xí nghiệp. 

Giáo trình biên soạn không tránh khỏi khuyết điểm rất mong nhận được các 

ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc giúp nhà trường hoàn thiện tài liệu này trong 

thời gian tới. 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

 

Tên môn học: Thiết bị may  

Mã môn học: MH 08 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 

− Vị trí: Môn học Thiết bị may là môn học được bố trí học trước khi học các mô 

đun công nghệ may đào tạo trình độ Trung cấp May thời trang. 

− Tính chất: Môn học Thiết bị may là môn học cơ sở lý thuyết kết hợp với thực 

hành trên máy nhằm bổ trợ cho các mô đun công nghệ may. 

− Ý nghĩa và vai trò của môn học: Thiết bị may có một vai trò quan trọng trong việc 

tạo ra các sản phẩm may mặc. Biết sử dụng thành thạo thiết bị sẽ góp phần tạo ra 

các sản phẩm may mặc có chất lượng đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng. 

Mục tiêu của môn học: 

- Về kiến thức: 

    + Trình bày được đặc điểm, tính năng và phân loại chính xác một số máy may 

công nghiệp cơ bản; 

         + Trình bày được một số mũi may cơ bản như mũi may thắt nút, móc xích 

đơn, móc xích kép, vắt sổ; 

- Về kỹ năng: 

        + Nhận biết được một số mũi may cơ bản như mũi may thắt nút, móc xích đơn, 

móc xích kép, vắt sổ; 

        + Vận hành được một số máy may công nghiệp cơ bản như máy 1 kim, máy 

vắt sổ đúng yêu cầu kỹ thuật; 

        + Rèn luyện tính cẩn thận, có ý thức bảo đảm an toàn cho người sử dụng và thiết 

bị. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

        + Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân 

và trách nhiệm một phần với nhóm; 

        + Hướng dẫn giám sát những người khác thực hiện công việc định sẵn 

        + Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.  

Nội dung của môn học: 
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Bài mở đầu: Môn học thiết bị may 

 

 Giới thiệu  

     Biết sử dụng thiết bị may là công việc quan trọng đầu tiên trong quá trình sản 

xuất hàng may mặc, có vai trò quan trọng trong việc quyết định đến chất lượng của 

sản phẩm. 

Mục tiêu  

- Trình bày được trọng tâm của môn thiết bị may 

- Trình bày được phương pháp học tập môn  thiết bị may.  

- Vận dụng phương pháp học tập để nghiên cứu tài liệu môn thiết bị may vào thực 

tế khi may các sản phẩm 

Nội dung chính  

1.Khái quát trọng tâm của môn học  

        Môn học Thiết bị may là môn học cơ sở lý thuyết kết hợp với thực hành trên 

máy nhằm bổ trợ cho các mô đun công nghệ may. 

        Nội dung và trọng tâm của môn học:  

+ Nhận biết được các đường may cơ bản, vẽ được các dạng đường may cơ bản. 

+ Sử dụng thành thạo các loại thiết bị may cơ bản. 

2. Phương pháp học tập môn học  

   Môn học Thiết bị may là môn học cơ sở lý thuyết kết hợp với thực hành. 

3.Giới thiệu tài liệu học tập và tham khảo  

Nguồn tài liệu tham khảo: Giáo trình thiết bị may – Trường trung cấp nghề 

Nam Thái Nguyên. 

- Giáo trình thiết bị may- Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật VINATEX 2009 

Chu Sĩ Dương- Giáo trình sửa chữa thiết bị may Công nghiệp – NXB Thống kê 
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CHƯƠNG 1:CÁC LOẠI MŨI MAY CƠ BẢN 

                                                     Mã chương:01 

 

Giới thiệu: Chương 1 “Các loại mũi may cơ bản” nhằm cung cấp cho người học 

những kiến thức về các loại mũi may cơ bản, biết ứng dụng các dạng mũi cơ bản 

vào từng loại sản phẩm may. 

Mục tiêu:  

Học xong bài học này người học có khả năng:  

         - Trình bày được định nghĩa, đặc tính và phạm vi ứng dụng của các loại mũi 

may cơ bản; 

         - Vẽ được mũi may thắt nút, móc xích đơn, móc xích kép, vắt sổ đảm bảo các 

yêu cầu kỹ thuật; 

         - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong quá trình học tập. 

Nội dung chính: 

1. Mũi may thắt nút ( mũi thoi) 

1.1. Định nghĩa 

       Mũi may thắt nút là dạng mũi may được tạo bởi một chỉ trên của kim và một 

chỉ dưới của thoi lồng vào nhau tạo thành mũi thắt ở giữa lớp nguyên liệu cần may. 

Kết cấu mũi may được trình bày trên hình 1. 

1.2. Đặc tính  

      Trên cơ sở hình vẽ chúng ta thấy, để chỉ trên và chỉ dưới thắt với nhau tại điểm 

giữa nguyên liệu thì lực kéo chỉ trên và chỉ dưới phải bằng nhau. Khi lực kéo chỉ 

trên lớn hơn lực kéo chỉ dưới, mũi thắt sẽ nằm trên lớp nguyên liệu. Ngược lại khi 

lực kéo chỉ trên nhỏ hơn lực kéo chỉ dưới mũi thắt sẽ nằm dưới lớp nguyên liệu. 

       Ưu điểm của mũi may thắt nút là kết cấu đơn giản, bền chặt hình dạng giống 

nhau ở cả mặt trên và mặt dưới, do vậy có thể may thuận hoặc may ngược , chiều 

may có thể tiến hoặc lùi. 

       Nhược điểm cơ bản của nũi may thắt nút là độ đàn hồi kém. 

1.3. Vẽ hình 

 

 
 

                      Hình 1.1: Kết cấu mũi may móc xích kép: 1- chỉ trên ( chỉ kim): 

                      2- chỉ dưới( chỉ móc) ; T- chiều dầy may ; chiều dài bước may 
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1.4. Phạm vi ứng dụng  

       Mũi may thắt nút do đơn giản về kết cấu, có độ bền chặt cao và khả năng may 

theo hai chiều nên được ứng dụng rất trong công nghiệp may ở các máy Juki 

DDL5530, Singer, Brother một hoặc 2 kim.   

      Tuy nhiên với các đườn may chịu lực cần co giãn thì kiểu mũi may thắt nút 

không có khả năng đáp ứng. 

2. Mũi may móc xích đơn  

2.1. Định nghĩa  

       Mũi may móc xích đơn được tạo bởi một chỉ của kim hình thành những vòng 

xích khoá lấy nhau ở mặt dưới nguyên liệu may.Kết cấu mũi may được trình bày ở 

hình 2. 

        2.2. Đặc tính  

       Hình dạng của chỉ trên và chỉ dưới khác nhau, nhưng đều do một chỉ tạo thành. 

       Ưu điểm của đường may móc xích đơn là kết cấu đơn giản, có khả năng co dãn 

lớn. 

      Mũi may móc xích đơn chỉ cho phép may một chiều và không thể may đảo 

chiều. đồng thời không cho phép đứt chỉ trong quá trình may. 

2.3. Hình vẽ 

 
 

Hình 1.2:Trong đó: L – Chiều dài mũi may T- chiều dầy may 

2.4. Phạm vi ứng dụng  

       Dùng trong các máy may đường thẳng và một số máy chuyên dùng như máy 

thùa khuy, đính cúc.Dùng cho một số máy vắt (để vắt gấu, vắt ve) 

       Do mũi may móc xích đơn có kết cấu đơn giản, bộ tạo mũi không phức tạp nên 

được ứng dụng trong các đường may cần độ bền và chịu co giãn, rất thích hợp cho 

vải dệt kim, vải thun.. 

3. Mũi may móc xích kép  

3.1. Định Nghĩa 

  Mũi may móc xích kép là dạng mũi may do chỉ của kim và chỉ của cò ( móc) khóa 

với nhau thành những móc xích nằm phía dưới lớp nguyên liệu. 

3.2 Đặc tính 

       - Mũi may móc xích kép có độ bền cao và tính đàn hồi lớn  

       - Không gian của bộ tạo mũi lớn nhưng có khả năng lắp nhiều bộ để tạo ra nhiều 

đường may cùng một lúc.  

       - Kết cấu của máy phức tạp 

       - Lượng chỉ tiêu hao lớn, so với mũi may thắt nút lớn gấp 5 lần, so với mũi may 

móc xích đơn lớn gấp 2.5 lần. 
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